
Biểu số 87/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng./.

Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy lợi, 

thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

64.120   7.178     -             -             1.900     -             690        -             -             -             51.335   -             -             300        -             2.717     

I Vốn cân đối NS địa phƣơng 44.120   7.178     -             -             1.900     -             690        -             -             -             33.335   -             -             300        -             717        

1  BQL dự án đầu tư xây dựng huyện 41.503   7.178     690        33.335   300        

2  Công an huyện 1.900     1.900     

3  BCH quân sự -             

4  Phòng Tài nguyên MT -             

5  Phòng Kinh tế HT -             

3  UBND xã Bắc Sơn 420        420        

4  Chuẩn bị đầu tư 297        297        

II  Tiền sử dụng đất 20.000   -             -             -             -             -             -             -             -             -             18.000   -             -             -             -             2.000     

1  BQL dự án đầu tư xây dựng huyện 18.000   18.000   

2  Phòng Tài nguyên MT 2.000     2.000     

3  Đơn vị khác -             -             

8  Chuẩn bị đầu tư 

Chi đầu 

tƣ khác

TỔNG SỐ

Chi an 

ninh và 

trật tự 

an toàn 

xã hội

Chi y tế, 

dân số 

và gia 

đình

Chi văn 

hóa 

thông tin

Chi phát 

thanh, 

truyền 

hình, 

thông 

tấn

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo 

vệ môi 

trƣờng

Chi các 

hoạt 

động 

kinh tế

Trong đó

Tổng số

 Chi giáo 

dục - đào 

tạo và 

dạy nghề

 Chi 

khoa học 

và công 

nghệ

Chi quốc 

phòng 

Chi hoạt 

động của 

cơ quan 

quản lý 

nhà 

nƣớc, 

đảng, 

đoàn thể

Chi bảo 

đảm xã 

hội

 ỦY BAN NHÂN DÂN
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Số 

TT
Tên đơn vị


